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Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức sự nghiệp

giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.
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TỈNH BÌNH PHƯỚC 
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QUY ĐỊNH

Về tuyển dụng viên chức 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1969/QĐ-UBND

ngày 25/8/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh) 




Điều 1. Nguyên tắc tuyển dụng:

1. Việc tuyển dụng phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng nhằm thu hút nhiều người có trình độ cao về địa phương công tác, thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của pháp luật; mọi công dân có đủ điều kiện theo quy định đều được tham gia tuyển dụng vào làm giáo viên tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng Sư phạm, trường phổ thông công lập và mầm non theo yêu cầu của từng cấp học năm học 2010 - 2011. Những người được tuyển dụng phải đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ và được bố trí đúng việc như đã đăng ký dự tuyển.

2. Hình thức tuyển dụng được thực hiện bằng hình thức xét tuyển thông qua Hội đồng xét tuyển dụng (Hội đồng tuyển dụng).

Điều 2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

1. Đối tượng đăng ký dự tuyển:

- Công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công việc của ngạch dự tuyển;

- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi, các đối tượng dưới đây tuổi đời dự tuyển có thể trên 45 tuổi nhưng không được quá 50 tuổi:

+ Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

+ Viên chức trong các doanh nghiệp nhà nước ;

+ Cán bộ, công chức cấp xã bao gồm các chức danh quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, giáo dưỡng;

- Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ các văn bằng, chứng chỉ của ngạch dự tuyển;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

Điều 3. Quy định trong tuyển dụng:

1. Quy định chung:

Khi tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng căn cứ:

a) Hồ sơ của người dự tuyển (theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và số chỉ tiêu biên chế của mỗi cấp học đã được cấp có thẩm quyền giao.

b) Kết quả học tập trung bình toàn khóa của người dự tuyển.

c) Chính sách ưu tiên đã quy định.

2. Nguyên tắc tuyển dụng: 

a) Các chức danh trực tiếp giảng dạy: tuyển những người tốt nghiệp ngành sư phạm hệ chính quy trưôùc sau đó tuyển đến những người ngoài ngành sư phạm hệ chính quy nhưng có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển. Cụ thể: giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non trình độ từ trung cấp trở lên; giáo viên trung học cơ sở trình độ từ cao đẳng trở lên; giáo viên trung học phổ thông trình độ từ đại học trở lên.

Đối với giáo viên bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ưu tiên tuyển nguồn sinh viên cử tuyển của tỉnh, sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước hệ chính quy trước; nếu còn thiếu chỉ tiêu thì tuyển các trường sư phạm khác trong cả nước hệ chính quy; bậc trung học cơ sở thì xét thêm các trường khác ngoài ngành sư phạm trong cả nước hệ chính quy nhưng có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có trình độ phù hợp với ngạch dự tuyển.

Trong trường hợp số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nhỏ hơn nhu cầu cần tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã có văn bản đề nghị, trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến tuyển những giáo viên có trình độ đào tạo không chính quy.

b) Các chức danh gián tiếp:

- Văn thư, thủ quỹ, y tế, kế toán: trình độ từ trung cấp trở lên ở các cấp học phù hợp với lĩnh vực công tác.

- Thư viện, thiết bị, thí nghiệm: ở cấp học nào thì trình độ tương ứng với cấp học đó theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 3 Quyết định này.

c) Trung tâm Giáo dục thường xuyên, thực hiện như đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng.

Điều 4. Ưu tiên trong tuyển dụng:

1. Chính sách ưu tiên trong tuyển dụng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. Cụ thể:

a) Người dân tộc thiểu số; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động được cộng 30 điểm vào kết quả tuyển dụng.

b) Những người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng được cộng 20 điểm vào kết quả tuyển dụng.

c) Những người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ, công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ ba năm trở lên được cộng 10 điểm vào kết quả tuyển dụng.

2. Trường hợp nhiều người có tiêu chuẩn, điều kiện và điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng căn cứ vào thứ tự sau đây để xác định người trúng tuyển:

a) Có trình độ đào tạo cao hơn;

b) Trong thời gian học tập ở trường đại học, cao đẳng đã có thành tích xuất sắc được khen thưởng;

c) Đã từng là thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở cấp trung học phổ thông.

Riêng bậc trung học phổ thông đối với các môn Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân nếu có tổng số điểm (điểm trung bình học tập toàn khóa nhân hệ số 2 cộng với điểm ưu tiên) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối thì ưu tiên tuyển những người có hộ khẩu tại tỉnh Bình Phước hoặc có cha, mẹ ruột, có vợ hoặc chồng (có đăng ký kết hôn) có hộ khẩu tại tỉnh Bình Phước. Các môn còn lại thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy định này.

3. Ngoài những chính sách ưu tiên quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì các Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011 không được đặt ra bất kỳ một chính sách ưu tiên nào khác.

Điều 5. Cách xác định người trúng tuyển:

1. Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển và có kết quả học tập trung bình toàn khoá (được quy đổi theo thang điểm 100) nhân hệ số 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tính từ người có kết quả cao nhất cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng.

2. Trường hợp nhiều người có kết quả xét bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng (kể cả đã căn cứ vào các thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Quy định này) thì Hội đồng tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người có kết quả cao nhất trúng tuyển. Việc tổ chức phỏng vấn được tiến hành như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quy định nội dung phỏng vấn, thang điểm cụ thể và thành lập các ban chuyên môn để tiến hành phỏng vấn người dự tuyển;

b) Nội dung phỏng vấn: nhằm đánh giá về kiến thức giao tiếp, hiểu biết xã hội, nguyện vọng, hướng phấn đấu của người dự tuyển vào vị trí của ngạch dự tuyển.

Điều 6. Tổ chức xét tuyển dụng:

1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế đã được UBND tỉnh tạm giao, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu biên chế cho UBND các huyện, thị xã đồng thời tiến hành tuyển dụng và phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị trực thuộc sở. Riêng Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung và một số trường trung học phổ thông đủ điều kiện sẽ tổ chức tuyển dụng theo quy định tại Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thị xã: Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo, UBND các huyện, thị xã tổ chức tuyển dụng và phân bố chỉ tiêu biên chế về các đơn vị trực thuộc.

Sau khi tuyển dụng nếu UBND huyện, thị xã nào còn chỉ tiêu biên chế và có nhu cầu tuyển dụng thì làm văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ đề nghị tuyển bổ sung. Quy trình tuyển dụng bổ sung được thực hiện theo Quy định này.

Điều 7. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Sở Nội vụ: 

a) Tiến hành kiểm tra, thanh tra quá trình tuyển dụng viên chức trong toàn ngành giáo dục.

b) Bải bỏ các quyết định tuyển dụng trái với quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn các trường đủ điều kiện thành lập Hội đồng tuyển dụng trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Phê duyệt kế hoạch, phương án, công nhận kết quả tuyển dụng của đơn vị trực thuộc Sở đủ điều kiện tổ chức tuyển dụng theo quy định tại Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Hướng dẫn, kiểm tra quá trình tuyển dụng của các trường được tổ chức tuyển dụng theo quy định tại Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về hình thức tuyển dụng và niêm yết công khai chỉ tiêu cần tuyển của các trường trực thuộc, danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng tuyển dụng và danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển, trúng tuyển về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

a) Xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn các trường trực thuộc được thành lập Hội đồng tuyển dụng theo quy định tại Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Sở Giáo dục và Đào tạo. 

b) Phê duyệt kế hoạch, phương án tuyển dụng của các trường trực thuộc UBND huyện, thị xã đủ điều kiện tuyển dụng theo quy định tại Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về hình thức tuyển dụng và niêm yết công khai chỉ tiêu cần tuyển của các trường trực thuộc, danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển tại trụ sở UBND và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã. 

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và bãi bỏ quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc mình quản lý trái quy định của pháp luật.

e) Công nhận kết quả tuyển dụng của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý;

f) Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng tuyển dụng và danh sách những viên chức tham gia tuyển dụng và trúng tuyển gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ);

g) Phân công công tác đối với viên chức trúng tuyển.

4. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã: 

a) Phối hợp với Phòng Nội vụ thành lập Hội đồng tuyển dụng và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tuyển dụng của các trường trực thuộc đơn vị mình quản lý được phép tổ chức tuyển dụng theo quy định tại Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện, thị xã phân công công tác cho các thí sinh trúng tuyển.

5. Trách nhiệm của Phòng Nội vụ các huyện, thị xã: 

a) Tham mưu UBND huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, phương án tuyển dụng gồm: Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cần tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2010 - 2011;

b) Tham mưu UBND huyện, thị xã thành lập Hội đồng tuyển dụng theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai về hình thức tuyển dụng, tiêu chuẩn, điều kiện, chức danh, trình độ chuyên môn, chỉ tiêu biên chế cần tuyển của các trường tại trụ sở UBND huyện, thị xã.

c) Chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tuyển dụng của các trường trực thuộc đơn vị mình quản lý được phép tổ chức tuyển dụng theo quy định tại Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Tham mưu UBND huyện, thị xã  ra quyết định bãi bỏ quyết định tuyển dụng giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý trái các quy định của pháp luật. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm tuyển dụng, tổng hợp, thống kê số lượng, chất lượng tuyển dụng báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ). 

6. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp:

a) Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với những trường được phép tổ chức tuyển dụng quy định tại Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo văn bản hướng dẫn tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ. Sau tuyển dụng lập danh sách những viên chức tham gia tuyển dụng và trúng tuyển gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị công nhận;

- Sau khi có danh sách phân công công tác của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp tiến hành ký hợp đồng làm việc và ban hành quyết định phân công viên chức hướng dẫn thử việc đối với viên chức mới được tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

b) Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, thị xã.

Sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng tuyển và danh sách phân công công tác của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp tiến hành ký hợp đồng và ban hành quyết định phân công viên chức hướng dẫn thử việc đối với viên chức mới được tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Điều 8. Cơ quan, đơn vị và cá nhân vi phạm Quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quan thì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
                                                                                  KT. CHỦ TỊCH

                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                             Nguyễn Văn Lợi
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